
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  

Thế giới thực vật- tết và mùa xuân- Ngày 8/3 

Thực hiện trong 5 tuần từ ngày 02/02 đến ngày 13/3/2026 

Mục tiêu Nội Dung Hoạt động 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, 

cân nặng, chiều cao phát 

triển bình thường theo 

lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-111.3cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục thường 

xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh 

cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe định 

kỳ.  

+  Nhận biết trẻ béo phì và suy 

dinh dưỡng. Tìm ra nguyên nhân 

của béo phì và suy dinh dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng của 

bé (Steam) 

- HĐ ăn : Cô động viên trẻ 

ăn các loại thực phẩm  

- HĐ mọi lúc, mọi nơi 

 

 

 

MT10.Trẻ thực hiện 

được đầy đủ các động 

tác trong bài tập thể dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  b   

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, 

sang hai bên. 

 - Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay 

trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, sang 

phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước sang 

ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật tại 

chỗ. 

Thể dục sáng: Tập với bài  

“ Sắp đến tết rồi” “Em yêu 

cây xanh ”,“ Qùa 8/3” 

-Bài tập phát triển chung 

 

 

MT11.  Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động. 

 

+ Đi kiểng gót. 

 

Hoạt động học :Thể dục 

+ Đi kiểng gót. 

TCVĐ: Chuyền bóng bằng 

chân 

MT13. Thực hiện hối 

hợp tay- mắt trong vận 

động: -Tung bắt bóng 

với cô: bắt được 3 lần 

liền không rơi bóng 

+ Tung bắt bóng với cô. 

+ Lăn bóng và đi theo bóng.  

+ Chuyền bắt bóng hai bên theo 

hàng dọc. 

 

Hoạt động học :Thể dục 

+ Tung bắt bóng với cô. 

TCVĐ: Gieo hạt 

+ Lăn bóng và đi theo 

bóng. 



(khoảng cách 2,5 m). 

  

TCVĐ: Kéo co 

+ Chuyền bắt bóng hai bên 

theo hàng dọc. 

TVĐ: Hái quả 

MT14. Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi thực hiện 

vận động: bò, trườn, trèo 

 

+Trèo lên xuống thang.    

- Vận động liên hoàn bò như 

chuột, trườn như rắn, trèo như 

khỉ (Montessori) 

Hoạt động học :Thể dục 

+Trèo lên xuống thang.    

TCVĐ: Gà vào vườn rau 

II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 
Khám phá khoa học                     

MT20.   Quan tâm, hứng 

thú với các sự vật, hiện 

tượng gần gũi, như chăm 

chú quan sát sự vật, hiện 

tượng; hay đặt câu hỏi về 

đối tượng.  

+ Quan sát cây cối, hoa, quả. 

 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 

MT22.  Trẻ nhận biết 

được đặc điểm nổi bật và 

lợi ích của một số loại 

cây,  hoa, quả, quen 

thuộc. 

- Gọi tên một số quả, 

màu sắc bằng tiếng anh 

+ Sử dụng các giác quan để xem 

xét, tìm hiểu : 

- Một số loại cây 

- Một số loại rau-củ 

- Một số loại quả. 

Trò chuyện sáng theo units:  

 

Hoạt động học:  

- Một số loại cây 

- Trò chuyện sáng theo 

phương pháp Unis chủ đề:  

Một số loại quả. 

- Trò chuyện sáng theo 

phương pháp Unis chủ đề:  

Một số loại rau- củ 

 

MT26. Trẻ biết phân 

loại các đối tượng theo 

một dấu hiệu nổi bật 

- Một số loại hoa,...  

Hoạt động học: KPXH: 

- Tìm hiểu một số loại hoa . 

MT27. Trẻ nhận ra một 

vài mối quan hệ đơn 

giản của sự vật, hiện 

tượng quen thuộc khi 

được hỏi. 

 

+ Mối quan hệ đơn giản giữa con 

vật, cây quen thuộc với môi trường 

sống của chúng. 

+ Cách chăm sóc và bảo vệ con 

vật, cây gần gũi. 

+ Ích lợi của nước với đời sống con 

người, con vật, cây.  

Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

Hoạt động góc 

Hoạt động chiều 

MT29.Thể hiện được 

một số điều quan sát 

được qua các hoạt động 

chơi, âm nhạc và tạo 

hình. 

+ Hiểu được mối quan hệ trong các 

trò chơi, thể hiện các vai chơi (bắt 

chước các hành động của những 

người gần gũi như chuẩn bị bữa ăn 

của mẹ, bác sĩ khám bệnh..). 

+ Thể hiện tình cảm trong các bài 

hát, sản phẩm tạo hình:  

Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

Hoạt động góc 

Hoạt động chiều 



- Hát các bài hát về cây,... 

- Vẽ, xé, dán, nặn cây đơn giản. 

MT32.  Kể tên một số 

ngày lễ hội: Ngày khai 

giảng, Tết Trung 

thu…qua trò chuyện, 

tranh ảnh. 

+ Nhận biết các hoạt động trong 

ngày hội trong trường mầm non và 

lễ hội địa phương: Ngày tết 

Nguyên đán; Ngày 8/3 

Hoạt động học: KPXH: 

- Bé vui đón tết  

 

MT37. Nhận ra quy tắc 

sắp xếp đơn giản 

(mẫu)và sao chép lại 

- Xếp xen kẽ. 

- Xếp giày, dép theo đôi 

(Montessori) 

Hoạt động học: Toán  

- Xếp xen kè 2 đối tượng 

theo qui luật 

Hoạt động chiều: 

- Xếp giày, dép theo đôi 

(Montessori) 

MT40.  Trẻ sử dụng lời 

nói và hành động để chỉ 

vị trí của đối tượng trong 

không gian so với bản 

thân 

+ Nhận biết phía trên- phía dưới 

của bản thân 

 

Hoạt động học: Toán 

- Nhận biết phía trên- phía 

dưới, của bản thân 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
MT42. Trẻ hiểu được 

nghĩa một số từ khái 

quát: Quần áo, đồ chơi, 

hoa quả... 

+ Hoa: Hoa đào,hoa hồng, hoa 

cúc... 

+ Quả: Cam, xoài, chuối..  

- Mọi lúc,mọi nơi 

MT47. Trẻ đọc thuộc 

một số bài thơ, ca dao, 

đồng dao... 

+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, 

đồng dao...phù hợp với độ tuổi. 

* Đồng dao, ca dao: 

- Lúa ngô là cô đậu nành. 

* Thơ: 

* Thế giới thực vật-Tết và mùa 

xuân-Ngày 8/3 

- Tết đang vào nhà (Nguyễn  Hồng 

Kiên)  

- Củ cà rốt (Phạm Hổ ) 

- Qùa mồng 8-3. 

- Ứng dụng steam , Montessori vào 

dạy trẻ làm quen với các bài thơ 

Hoạt động học:Thơ  

+ Tết đang vào nhà 

+ Củ cà rốt 

+ Qùa mồng 8/3 

Hoạt động chiều: 

- Lúa ngô là cô đậu nành. 

 

MT48. Trẻ kể lại chuyện 

đơn giản đã được nghe 

với sự giúp đỡ của người 

lớn 

*Thế giới thực vật-Tết và mùa 

xuân-Ngày 8/3. 

Hoa mào gà, Chú đỗ con 

- Ứng dụng steam vào dạy trẻ làm 

quen với các câu chuyện. 

Hoạt động học:Truyện  

Hoa mào gà 

 Chú đỗ con 

 



IV. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TC- XH 
MT62. Thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên và 

chăm sóc cây. Bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

+ Bảo vệ, chăm sóc con vật, cây cối:  

- Trải nghiệm làm vườn. 

+ Tiết kiệm điện nước trong sinh 

hoạt 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường: 

- Nhặt bỏ rác đúng nơi quy  định:  

+ Nhận biết hành vi “đúng”- “sai”, 

“tốt”- “xấu” 

  Hoạt động học: KNS: 

- Dạy trẻ Nhặt bỏ rác đúng 

nơi quy  định 

 

V. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 
MT63.Vui sướng, vỗ 

tay, nói lên cảm nhận 

của mình khi nghe các 

âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật 

của các sự vật, hiện 

tượng. 

+ Vui sướng, vỗ tay, nói lên sự 

thích thú khi nhìn thấy những hình 

ảnh đẹp, mới lạ, hấp dẫn như: Bức 

tranh đẹp, bông hoa đẹp, con vật 

đáng yêu,  bài hát hay.... 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

Hoạt động góc 

Hoạt động chiều 

MT64.  Trẻ chú ý nghe, 

tỏ thích thú  nghe nhạc, 

nghe hát, tỏ ra thích thú 

(hát, vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư..) theo bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

- Nghe 1 số bài hát đơn 

giản bằng tiếng anh. 

* Thế giới thực vật- Tết và mùa 

xuâ- Ngày 8/3 . 

- Lý cây bông(Dân ca nam bộ, hoa 

thơm bướm  lượn, hoa trong 

vườn(Dân ca Thanh Hóa), em yêu 

câu xanh( Hoàng Văn Yến), qùa 

mồng 8/3(Hoàng Long ) 

Hoạt động học: Nghe hát 

Lý cây bông, cây trúc xinh, 

hoa thơm bướm lượn 

MT66. Trẻ hát tự nhiên, 

hát được theo giai điệu 

bài hát quen thuộc;  biết 

vận động đơn giản theo 

nhịp điệu bài hát, bản 

nhạc với các hình thức 

(vỗ tay theo phách, nhịp, 

vận động minh hoạ...) 

 * Thế giới thực vật- Tết và mùa 

xuân- Ngày 8/3: Lý cây xanh (Dân 

ca nam bộ, sắp đến tết rồi (Hoàng 

Vân ), màu hoa(Hồng Đăng) 

 

Hoạt động học: Dạy hát  

- Sắp đến tết rồi 
 

MT67. Trẻ biết vận 

động theo ý thích các bài 

hát, bản nhạc quen thuộc 

* Thế giới thực vật- Tết và mùa 

xuân- Ngày 8/3: Lý cây xanh (Dân 

ca nam bộ, sắp đến tết rồi (Hoàng 

Vân ), màu hoa(Hồng Đăng) 

- Hoạt động học: Vận động 

- Trời nằng trời mưa 

- Lý cây xanh 

 



MT68. Trẻ biết tô, vẽ 

phối hợp các nét thẳng, 

xiên, ngang, cong tròn 

tạo thành bức tranh đơn 

giản; biết sử dụng một số 

kỹ năng: xé, dán trong 

hoạt động tạo hình tạo 

thành sản phẩm đơn giản 

+ Vẽ tô màu cây ăn quả 

+ Vẽ, tô màu quả cà chua, quả bí 

xanh 

+ Vẽ những bông hoa bằng vân tay 

+ Vẽ tô màu cây ăn quả 

 

Hoạt động học: Tạo hình: 

- Vẽ bông hoa bằng vân 

tay.  

- Vẽ tự do theo chủ đề   

Hoạt động chiều: 

- Vẽ  quả cà chua, quả bí 

xanh 

 

MT 69. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình 

để tạo ra sản phẩm theo 

sự gợi ý. 

- Làm tranh , ĐDĐC sáng tạo bằng 

nguyên vật liệu, tranh tập thể, tranh 

chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu thiên 

nhiên( Lá khô, sỏi, quả khô...), phế 

liệu( Len, ống nút..) tạo ra sản 

phẩm theo gợi ý của cô. 

* Trải nghiệm: 

- Trang trí cây hoa ngày tết;  

- Trang trí ngày tết,  (STEAM) 

Hoạt động mọi lúc mọi nơi 

Hoạt động góc 

Hoạt động chiều 

- Trang trí ngày tết,  

(STEAM) 

MT70. Trẻ biết làm lõm, 

dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn cong đất nặn 

để nặn thành sản phẩm 

có nhiều chi tiết  

- Nặn quả tròn 

- Nặn củ cà rốt  

Hoạt động chiều: 

- Nặn quả tròn 

- Nặn củ cà rốt 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                                      

                                        

 

 

                                       

 

 

 

 

 



                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  TUẦN 21 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Một số loại rau- củ” 

(Thực hiện trong 1 tuần từ ngày: 2/2 đến ngày 6/2/2026) 

 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định .Trao đổi nhanh với phụ huynh 1 số việc trong tuần 

-TDS:Tập với bài : “Em yêu cây xanh” 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số loại rau củ 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB: Lăn 

bóng và đi theo 

bóng. 

TCVĐ: Kéo co 

(Sân vận động) 

LVPTNT: 

Trò chuyện 

sáng theo 

phương pháp 

Unis : Một số 

loại rau- củ  

LVPTNT: 

LQVT: 

Dạy trẻ nhận 

biết phía trên 

phía dưới của 

bản thân trẻ 

LVPTNN: 

Thơ: 

Củ cà rốt 

(Phạm Hổ) 

 

 

PTTM 

Âm nhạc: 

NDTT: Dạy hát: Cây 

bắp cải ( Thu Hồng) 

NDKH:Trò chơi : Son 

Mi 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

Hoạt động có mục đích: Q/s Cây rau cải, Cây bắp cải, Hoạt động thay thế: Lao động 

vườn trường. Cây súp lơ, Củ su hào. 

Trò chơi vận động: Bóng bay xanh, Mèo đuổi chuột, Kéo co, Lộn cầu vồng, Chuyền 

bóng. 

Chơi tự do: chơi theo ý thích 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng(Montessori), bác sỹ  

- Góc học tập: Làm album các loại rau củ, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề, Bé vui học 

toán: xếp xen kẽ hoa lá, .. 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng vườn rau của bé. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, tạo hình các loại rau củ, múa hát về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh  

Ăn,ngủ -Cho trẻ ngồi vào bàn ăn.Hướng dẫn trẻ mời bạn mời cô trước khi ăn 

-Cô bao quát trẻ ngủ. Rèn cho trẻ 1 số kĩ năng trong khi ngủ. 

 

Hoạt 

động 

chiều 

 -Hướng dẫn trò 

chơi mới :Gieo 

hạt (trang 30) 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Cho trẻ Vẽ quả 

cà chua, quả bí 

xanh 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Cho trẻ làm 

quen với bài thơ  

“Củ cà 

rốt”(Phạm Hổ) 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý 

thích 
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Chủ đề nhánh :Bé vui đón tết . 

Thực hiện từ 1 tuần từ ngày 9/2 đến 13/2/2026 

ND Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ  4 

 

Thứ 5 Thứ 6 

- Đón 

trẻ 

- CTC 

-TDS 

- Cô đến sớm quét dọn, đón trẻ niềm nở, trò chuyện với phụ huynh 

- Trao đổi một số tình hình của trẻ 

- Chơi tự chọn ở các góc 

- Tập bài thể dục: Em thêm một tuổi 

 

Hoạt  

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB: Tung 

bắt bóng với cô 
TCVĐ: Gieo 

hạt 

(Sân vận động) 

LVPTNT 

KPXH: Bé 

vui đón tết 

nguyên đán 

 

LVPTNN 

TH: - Vẽ, 

tô màu cây 

ăn quả 

LVPTNN 

Thơ: Tết 

đang vào nhà 

(Nguyễn 

Hồng Kiên). 

PTTM 

Âm nhạc: 

- NDTT: Dạy hát: Sắp 

đến tết rồi,   

- NDKH: 

+ Trò chơi: Ai đoán 

giỏi. (Tiết 2, phòng GD 

Nghệ thuật) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây hoa dứa; Vẽ bánh chưng.Hoạt động thay 

thế: Tổ chức tập gói bánh  cho trẻ, Quan sát cây xoài, , quan sát hoa dạn. 

2. Trò chơi vận động: Bắt bướm; Về đúng nhà; kéo co; trời nắng trời mưa; gieo hạt. 

3. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích: Lá cây, hột hạt, sỏi, phấn, các đồ chơi ngoài 

trời. 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc  phân vai: Bán hàng bán các loại hoa, quả, bánh kẹo ngày tết, làm bác sỹ, nấu 

ăn, bế em.   

- Góc xây dựng: Xây dựng lắp ghép mô hình vườn hoa mùa xuân   

- Góc học tập: Chơi lô tô phân loại cây, bảng chun học toán, bàn tính học đếm, trò 

chơi dân gian, đọc thơ, kể chuyện theo tranh, tạo nhóm, sắp xếp thứ tự quá trình phát 

triển của cây(Montessori), ô cửa bí mật, vòng quay kì diệu, đồng hồ lắp ghép, hoàn 

thành vở toán. 

- Góc nghệ thuật: Cắt, vẽ, xé dán, Làm hoa, gói bánh chưng, tô màu bánh chưng, hát 

múa về chủ đề, thực hiện vở thủ công, vở chủ đề, vở tạo hình. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, hoa   

Ăn ngủ - Rèn hành vi văn minh che miệng, ngoảnh ra ngoài khi ngáp, ho, hắt hơi 

- Rèn cho trẻ cách trải chiếu ngay ngắn 

- Rèn cho trẻ không làm cơm rơi ra ngoài, biết nhặt cơm rơi bỏ vào đĩa 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: Trò 

chơi trồng cây 

gieo hạt 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nặn củ cà rốt 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Trang trí 

ngày tết,  

(STEAM) 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ thực 

hiện vở toán 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối 

tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 

 



                                  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ Mùa xuân và những cây xanh” 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày: 23/02 đến ngày 27/02/2026 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ  4 

 

Thứ 5 Thứ 6 

 Đón 

trẻ 

Chơi 

tự do 

TDS 

- Cô đến sớm quét dọn, đón trẻ niềm nở, trò chuyện với phụ huynh về một số bài học 

của trẻ  

- Cô gợi ý trẻ vào góc chơi 

- Tập bài thể dục : Em thêm một tuổi 

 

Hoạt  

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB: 

Đi kiểng gót. 

TCVĐ: 

Chuyền bóng 

bằng chân 

(Sân vận động) 

LVPTNT 

KPKH: 

Mùa xuân 

và những 

cây xanh 

 

LVPTNT 

Toán:  

Xếp xen 

kẻ 2 đối 

tượng 

 

LVPTTM 

Tạo hình: 

Vẽ tự do 

theo chủ đề 

 

LVPTTM 

ÂN:NDTT:VĐVTTN: Lý 

cây xanh ( Dân ca Nam bộ) 

NDKH:Nghe hát : Cây trúc 

xinh ( Dân ca Quan Họ Bắc 

Ninh) (Tiết 2, phòng GD 

Nghệ thuật) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Vẽ cây xanh, Quan sát cây hồng xiêm, Hoạt động thay 

thế: Giao lưu trò chơi .Quan sát cây xoài., Quan sát cây hoàng hậu.. 

2. Trò chơi vận động: Cây cao cỏ thấp, Gieo hạt, gà vào vườn rau, kéo co, thi xem tổ 

nào nhanh 

3. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích: Lá cây, hột hạt, sỏi, phấn, các đồ chơi ngoài trời. 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng  (Montessori) , bán hoa, rau, củ, quả, hàng tạp hóa, làm 

bác sĩ, nấu ăn 

- Góc học tập: Chơi sắp xếp thứ tự quá trình phát triển của cây, bảng chun học toán, 

bàn tính học đếm, trò chơi dân gian, đọc thơ, kể chuyện theo tranh,  sắp xếp thứ tự quá 

trình phát triển của cây, ô cửa bí mật, vòng quay kì diệu, hoàn thành vở toán. 

- Góc nghệ thuật: Làm cây từ nguyên vật liệu thiên nhiên, vẽ, nặn, xé dán cây, múa 

hát một số bài hát trong chủ đề, làm anbull phục vụ chủ đề, hoàn thành vở thủ công, 

- Góc  xây dựng: Xây dựng, lắp ghép: “Vườn cây của bé”.  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây 

Ăn 

ngủ 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ “mời cô”, “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Nhắc trẻ không cười khi ăn, không ăn thức ăn ôi thiu, không uống nước lã, không đi 

với người lạ.... 

- Nhắc trẻ đi tiểu trước khi lên giường đi ngủ 

Hoạt 

động 

chiều 

- HDTCM: TC: 

Lá và gió 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ 

thực hiện vở 

thủ công 

- Chơi theo ý 

thích 

 

- Nghĩ sinh 

hoạt chuyên 

môn 

- Cho trẻ làm 

quen bài thơ “ 

Cây dây leo” 

- Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ Những bông hoa đẹp và ngày 8/3” 

(Thực hiện trong 1 tuần từ ngày:2/3 đến ngày 7/03/2026) 

 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ,nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá 

nhân đúng nơi quy định . 

-TDS:Tập với bài : “Em yêu cây xanh” 

-Trò chuyện với trẻ về một số loài hoa. 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC 

VĐCB: 

Chuyền bắt bóng 

2 bên theo  dọc. 

TCVĐ: Hái quả 

(Sân vận động) 

 

LVPTNT 

KPKH 

Những bông 

hoa đẹp 

LVPTTM 

Tạo hình 

Vẽ bông hoa 

bằng vân tay 

LVPTNN 

Thơ: Qùa 

8/3 

LVPTTM 

ÂN:NDTT: Vận động 

minh họa: Trời nắng 

trời mưa 

NDKH:Nghe hát : Hoa 

thơm bướm lượn 

(Tiết 2, phòng GD Nghệ 

thuật) 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

Quan sát có mục đích: Cây hoa cúc, cây hoa mười giờ, Hoạt động thay thế: Giao 

lưu trò chơi dân gian , hoa sam, quan sát vườn rau cải. 

Trò chơi vận động:Lộn cầu vồng, Bóng bay xanh, trời nắng trời mưa, Kéo cưa lừa 

xẻ, Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do: cho trẻ trèo lên xuống thang, chơi theo ý thích. 

Chơi,Ho

ạt động 

ở các 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng hàng  (Montessori) , bác sỹ  

- Góc học tập: Chơi lô tô cây xanh, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề;bé vui học toán và 

cùng khám phá môi trường 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng vườn hoa của bé, xếp đường đi 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé, dán các loài hoa, múa hát về chủ đề. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh   

Ăn, ngủ - Nhắc trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn cơm  

- Rèn cho trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh. 

Lau miệng và uống nước sau khi ăn. 

- Rèn cho trẻ ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc 

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn trò 

chơi mới: Bé 

thích ăn gì (t32) 

- Chơi theo ý 

thích 

-Hướng dẫn trẻ 

làm vở thủ  

( Trang 8)  

- Chơi theo ý 

thích 

-Sinh hoạt 

chuyên môn 

- Xếp giày, dép 

theo đôi 

(Montessori) 

- Chơi theo ý 

thích 

-Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 

                                  

 

                                     



 

                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: “Một số loại quả” 

Thực hiện trong 1 tuần từ ngày: 9/03 đến ngày 13/03/2026 

ND Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

-Đón 

trẻ 

-TDS 

-TC 

-ĐD 

-Cô ân cần nhẹ nhàng đón trẻ, nhắc trẻ biết chào hỏi khi tới lớp và cất đồ dùng cá nhân 

đúng nơi quy định . 

-TDS:Tập với bài : “Em thêm một tuổi” 

-Trò chuyện với trẻ về một số loại quả 

-Điểm danh trẻ: Điểm danh gọi tên trẻ. 

 

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTTC: 

VĐCB: Trèo 

lên xuống 

thang 

TCVĐ: Gà 

vào vườn rau 

(Sân vận 

động) 

LVPTNT 

Trò chuyện  

sáng theo 

phương pháp 

unis: Một 

 số loại quả 

 

LVPTTM 

Truyện:  

Chú đỗ con 

 

LVPTTC- XH 

KNS:Dạy trẻ 

Nhặt bỏ rác 

đúng nơi quy  

định 

 

LVPTTM 

Âm nhạc: 

Biểu diễn cuối chủ đề: Sắp 

đến tết rồi, Lý cây xanh, 
Trời nắng trời mưa.   

Thơ: Cây dây leo  

 Nghe hát: Cây trúc xinh 

 (Tiết 2, phòng GD Nghệ 

thuật) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát quả na, quả đu đủ, Hoạt động thay thế: Cho trẻ lao 

động vườn trường , quả cam, quả táo 

2. Trò chơi vận động: Ếch dưới ao, Chuyền bóng, Mèo đuổi chuột, Lộn cầu vồng, Kéo 

co. 

3. Chơi tự do 

Chơi, 

Hoạt 

động ở 

các  

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, bán hàng hàng  (Montessori , bác sỹ  

- Góc học tập: Chơi lô tô các loại quả, đọc thơ, kể chuyện, chơi dân gian, gắn quả cho 

cây, xếp  xen  kẽ hình học 

- Góc xây dựng: Lắp ghép, xây dựng vườn cây ăn quả của bé,xếp đường đi 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé, dán, tạo hình các loại quả, múa hát về chủ đề, 

hoàn thành các bài trong vở……… 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây hoa. 

Ăn, 

ngủ 

-Cho trẻ ngồi vào bàn ăn.Nhắc trẻ một số kĩ năng trong ăn uống. 

-Cô bao quát trẻ ngủ. 

Hoạt 

động 

chiều 

 -Hướng dẫn trò 

chơi mới :Làm 

ra rau quả (T33) 

- Chơi theo ý 

thích  

- Làm quen 

truyện: Chú đỗ 

con .- Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ nặn 

quả tròn 

- Chơi theo ý 

thích 

- Cho trẻ vẽ, tô 

màu cây ăn quả  

- Chơi theo ý 

thích 

-  Vệ sinh, nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý thích 

Người lập kế hoạch                                                   PHT Phụ trách chuyên môn 

 

Nguyễn Thị Hải Yến                                                            Võ Thị Quế 



        KHGD CHỦ ĐỀ: “THẾ GIỚI THỰC VẬT - TẾT VÀ MÙA XUÂN” 

(Thời gian thực hiện 5 tuần: từ  ngày 02/02 đến ngày 09/03/2026) 

Mụctiêu GD Nội dung GD Hoạtđộng GD 

I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng, chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-111.3cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và vệ 

sinh cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ.  

+  Nhận biết trẻ béo phì và suy 

dinh dưỡng. Tìm ra nguyên 

nhân của béo phì và suy dinh 

dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng 

của bé (Steam) 

-Thể dục sáng  

-Hoạt động ăn trưa 

-Trẻ chơi ở góc nấu ăn 

 

 

MT10.Trẻ thực hiện 

được đầy đủ các động tác 

trong bài tập thể dục. 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang hai bên. 

 - Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay 

trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, sang 

phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước sang 

ngang, ngồi xổm, đứng lên, bật 

tại chỗ. 

- Thể dục sáng 

Tập với bài: “Em yêu cây 

xanh” 

-Hoạt động học: 

Tập với bài tập phát triển 

chung 

MT11.  Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động. 

+ Đi kiểng gót. 

- Hoạt động học: +VĐCB: 

Đi kiểng gót. 

TCVĐ: Lộn cầu vồng  
MT13. Thực hiện hối 

hợp tay- mắt trong vận 

động: -Tung bắt bóng với 

cô: bắt được 3 lần liền 

+Lăn bóng và đi theo bóng 

+Tung bắt bóng với cô  - Hoạt động học: 

 +VĐCB: +Lăn bóng và đi 

theo bóng 



không rơi bóng (khoảng 

cách 2,5 m). 

+TCVĐ:bóng tròn to 

+VĐCB tung bắt bóng với 

cô 

+TCVĐ: Chi chi chành 

chành 

MT14. Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi thực hiện 

vận động: bò, trườn, trèo 

+Trèo lên xuống thang.    Hoạt động học: 

+VĐCB: Trèo lên xuống 

thang 

+TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

II.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

 

 Khám phá khoa học                     

MT20.   Quan tâm, hứng 

thú với các sự vật, hiện 

tượng gần gũi, như chăm 

chú quan sát sự vật, hiện 

tượng; hay đặt câu hỏi về 

đối tượng 

+ Quan sát cây cối, hoa, quả. 

+ Quan sát con vật. 

+ Quan sát nắng, mưa, thời tiết, 

bầu trời và và ảnh hưởng của 

nắng mưa... đến sinh hoạt của 

trẻ.  

Trò chuyện sáng theo units: Trò 

chuyện về thời tiết trong ngày. 

* Trò chuyện sáng theo UNIS 

Trò chuyện sáng : Các loại 

rau củ  

Hoạt động ngoài trời 

MT22.  Trẻ nhận biết 

được đặc điểm nổi bật và 

lợi ích của một số loại 

cây,  hoa, quả, con vật 

quen thuộc. 

- Gọi tên một số quả, con 

vật gũi, màu sắc bằng 

tiếng anh 

+ Sử dụng các giác quan để 

xem xét, tìm hiểu : 

- Một số loại cây 

- Một số loại rau 

- Một số loại hoa, quả. 

- Một số con vật quen thuộc - Hoạt động học: KPXH 

Mùa xuân và những cây 

xanh 

MT26. Trẻ biết phân loại 

các đối tượng theo một 

dấu hiệu nổi bật 

 

- Một số loại hoa, loại quả...  

 

- Hoạt động góc, hoạt 

động chơi 

 

MT27. Trẻ nhận ra một 

vài mối quan hệ đơn giản 

của sự vật, hiện tượng 

quen thuộc khi được hỏi. 

 

+ Mối quan hệ đơn giản giữa 

con vật, cây quen thuộc với môi 

trường sống của chúng. 

+ Cách chăm sóc và bảo vệ con 

vật, cây gần gũi. 

+ Ích lợi của nước với đời sống 

con người, con vật, cây.  

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm. 

- Hạt đỗ nảy mầm (Steam) 
Hoạt động chiều: Hạt đỗ 

nảy mầm (Steam) 



MT29.Thể hiện được 

một số điều quan sát 

được qua các hoạt động 

chơi, âm nhạc và tạo 

hình. 

+ Hiểu được mối quan hệ trong 

các trò chơi, thể hiện các vai 

chơi (bắt chước các hành động 

của những người gần gũi như 

chuẩn bị bữa ăn của mẹ, bác sĩ 

khám bệnh..). 

+ Thể hiện tình cảm trong các 

bài hát, sản phẩm tạo hình:  

-Hoạt  động góc: Trẻ thể 

hiện vai chơi góc phân vai 

và góc nghệ thuật 

 

 

MT32.  Kể tên một số 

ngày lễ hội: ngày 20/11 

qua trò chuyện, tranh 

ảnh. 

+ Nhận biết các hoạt động trong 

ngày hội trong trường mầm non 

và lễ hội địa phương: Ngày tết 

Nguyên đán, ngày 8/3 

Steam: Trẻ trải nghiệm chợ 

xuân  

- Hoạt động học: KPXH 

+Bé vui đón Tết 

+ Những  bông hoa đẹp 

MT37. Nhận ra quy tắc 

sắp xếp đơn giản 

(mẫu)và sao chép lại 

- Xếp xen kẽ. 

- Xếp giày, dép theo đôi 

(Montessori) 

- Hoạt động học: Toán: 

 - Xếp xen kẽ. 

 

MT40.  Trẻ sử dụng lời 

nói và hành động để chỉ 

vị trí của đối tượng trong 

không gian so với bản 

thân 

+ Nhận biết phía trên- phía 

dưới  

- Xếp hàng (Montessori) 

- Hoạt động học: Toán: 

+ Nhận biết phía trên- phía 

dưới  

 

III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

MT42. Trẻ hiểu được 

nghĩa một số từ khái quát: 

Quần áo, đồ chơi, hoa 

quả... 

+ Hoa: Hoa đào,hoa hồng, hoa 

cúc... 

+ Quả: Cam, xoài, chuối.. - Hoạt động học KPKH:   

+ Mộit số loại quả 

 MT47. Trẻ đọc thuộc một 

số bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

+ Nghe, đọc một số bài thơ, ca 

dao, đồng dao...phù hợp với độ 

tuổi. 

* Đồng dao, ca dao: 

- Lúa ngô là cô đậu nành 

 * Thế giới thực vật-Tết và 

mùa xuân-Ngày 8/3 

- Tết đang vào nhà (Nguyễn  

Hồng Kiên)  

- Bắp cải xanh (Phạm Hổ ) 

- Qùa mồng 8-3. 

- Hoạt động học:  

Thơ:  

+ Bắp cải xanh 

+ Tết đang vào nhà 

+ Quà mồng 8/3 

HĐ chơi :   

+ Nghe các bài thơ về ngày 

tết, chủ đề thực vật. 

+ Cho trẻ nghe băng về các 

bài ca dao , đồng giao: Rềnh 

Rềnh Ràng  

- HĐ góc : trẻ chơi ở góc 

nghệ thuật,trẻ đọc thơ 

 



MT48. Trẻ kể lại chuyện 

đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 

 *Thế giới thực vật-Tết và 

mùa xuân-Ngày 8/3. 

+ Sự tích ngày tết( Viết linh); 

Nhổ của cải 

Hoa mào gà, Chú đỗ con, Cỏ 

và lúa; Sự tích các loại hoa; 

Gói hạt kì diệu; Hoa bìm bìm 

- Hoạt động học: Truyện: 

+Nhổ củ cải 

+Hoa mào gà 

-Hoạt động góc: Trẻ Chơi 

góc kể chuyện, xem tranh 

 

 

MT49.Trẻ bắt chước 

giọng nói của nhân vật 

trong truyện 

IV.LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

MT62. Thích quan sát 

cảnh vật thiên nhiên và 

chăm sóc cây. Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

-KNS: Nhặt bỏ rác đúng nơi 

quy  định 

+ Nhận biết hành vi “đúng”- 

“sai”, “tốt”- “xấu” 

 Hoạt động học: 

KNS: Nhặt bỏ rác đúng nơi 

quy  định 

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

MT63.Vui sướng, vỗ tay, nói 

lên cảm nhận của mình khi 

nghe các âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của 

các sự vật, hiện tượng. 

+ Vui sướng, vỗ tay, nói lên 

sự thích thú khi nhìn thấy 

những hình ảnh đẹp, mới lạ, 

hấp dẫn như: Bức tranh đẹp, 

bông hoa đẹp, con vật đáng 

yêu,  bài hát hay.... - HĐ mọi lúc, mọi nơi   
MT64.  Trẻ chú ý nghe, tỏ 

thích thú  nghe nhạc, nghe 

hát, tỏ ra thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư..) theo 

bài hát, bản nhạc quen thuộc 

- Nghe 1 số bài hát đơn giản 

bằng tiếng anh. 

* Thế giới thực vật- Tết và 

mùa xuân- Ngày 8/3 . 

- Lý cây bông(Dân ca nam 

bộ ), mùa xuân cô nuôi dạy 

trẻ, hoa thơm bướm  lượn, 

hoa trong vườn(Dân ca 

Thanh Hóa), mùa xuân đến 

rồi(Phạm Thị Sửu), mùa 

Xuân ơi(Nguyễn ngọc 

thiện), em yêu câu xanh( 

Hoàng Văn Yến), qùa mồng 

8/3(Hoàng Long ), ngày vui 

8/3. 

+ Nghe hát: 

+ Hoa thơm bướm lượn 

+ Mùa xuân ơi 

+Mùa xuân đến rồi 

+Trò chơi: đoán tên bạn hát 

 Hoạt động chơi: Nghe các 

bài hát trong khi đón trẻ. 

MT66. Trẻ hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc;  biết vận động 

đơn giản theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ...) 

 

* Thế giới thực vật- Tết và 

mùa xuân- Ngày 8/3: Lý 

cây xanh (Dân ca nam bộ), 

cây bắp cải  (Thu Hồng ), 

sắp đến tết rồi (Hoàng Vân 

), mùa hoa(Hồng Đăng), 

hoa kết trái( Phạm Thị Sửu- 

-Hoạt động học: 

+ Dạy hát:“Em yêu cây 

xanh, màu hoa” 

+TC: Ai nhanh nhất 

+ - HĐ học: Vận động 

 + VTTN: “Sắp đến tết rồi” 

+Biểu diễn văn nghệ cuối 

chủ đề. 



MT67. Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

Hoàng thị Lộc), bông hoa 

mừng cô. 

 

- Hđ góc: HĐ góc chơi ở 

góc nghệ thuật . 

+ Trẻ biết thể hiện tình cảm 

, nhún nhảy , hát múa vận 

động theo giai điệu của bài 

hát 

MT68. Trẻ biết tô, vẽ phối 

hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh đơn giản; biết sử 

dụng một số kỹ năng: xé, 

dán trong hoạt động tạo hình 

tạo thành sản phẩm đơn giản 

+ Vẽ, tô màu bình hoa 

+ Vẽ tô màu cây ăn quả 

+ Vẽ, tô màu quả cà chua, 

quả bí xanh 

+ Vẽ những bông hoa bằng 

vân tay 

-Hoạt động học: Tạo hình: 

+ Vẽ tô màu cây ăn quả 

+ Vẽ, tô màu quả cà chua, 

quả bí xanh 

+ Vẽ, tô màu bình hoa 

+ Vẽ những bông hoa bằng 

vân tay 

MT 69. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi 

ý. 

- Làm tranh , ĐDĐC sáng 

tạo bằng nguyên vật liệu, 

tranh tập thể, tranh chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu 

thiên nhiên( Lá khô, sỏi, 

quả khô...), phế liệu( Len, 

ống nút..) tạo ra sản phẩm 

theo gợi ý của cô. 

- Trang trí cây hoa ngày tết;  

+ Làm hoa từ giấy, báo, 

nguyên vật liệu thiên nhiên  

+ Tạo hình hoa bằng nắp 

chai   

- HĐ học 

- HĐ chiều 

- HĐ chơi ở các góc 

- HĐ chơi ngoài trời 

 

MT70. Trẻ biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành sản 

phẩm có nhiều chi tiết 

- Nặn quả tròn 

 
-Hoạt động chiều: Tạo 

hình:. - Nặn củ cà rốt 

-Hoạt động góc: góc nghệ 

thuật 

MT73 . Biết nhận xét sản 

phẩm tạo hình. Đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

+Nhận xét các sản phẩm  và 

đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình HĐ học, chơi ngoài trời, 

chơi hđ ở các góc. 

MT74.Tin học: Trẻ biết tắt, 

mở máy, rê chuột để bấm chơi 

các trò chơi trên máy tính 

- Tắt, mở máy, rê chuột để 

bấm chơi các trò chơi trên 

máy tính 

Hoạt động giờ tin học 

 

 



                                              KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21 

                                              “MỘT SỐ LOẠI RAU CỦ” 

(Thực hiện từ ngày 02/2 đến ngày  06/02/2026) 

Nội dung Thứ  2        Thứ 3 Thứ 4       Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

-TDS-

TC-ĐD 

* Thể dục sáng: - Tập với vòng ,gậy bài hát “Em yêu cây xanh” 

* Trò chuyện:- Trò chuyện với trẻ về những loại thực vật 

* Điểm danh,  Chơi tự do ở các góc 

 

Hoạt 

Động học  

LVPTTC: 

Thể dục. 

*VĐCB: Đi 

kiểng gót. 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

LVPTTM 

 Tạo hình 

 Vẽ, tô màu 

quả cà chua, 

quả bí xanh 

LVPTNT: 

Trò 

chuyện 

sáng: 

 Các loại 

rau-củ 

LVPTTM: 

Âm nhạc 

NDTT(DH) 

“Màu hoa” 

+ TC: Ai 

nhanh nhất  

LVPTNN 

    Thơ : 

“Bắp cải 

xanh” 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCMĐ: Quan sát vườn bắp cải , chăm sóc góc thiên nhiên, QS hoa cánh 

bướm, cây băng lăng. thí nghiệm chìm nổi 

-TCVĐ:Gieo hạt, Chuông reo ở đâu, hái quả, Nu na nu nống, mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: với các đồ chơi tự chọn  trên sân , cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

 

Chơi 

hoạt ở 

các góc 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, cửa hàng thực phẩm bán các loại rau củ 

- Góc Nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề. Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán một 

số loại rau - củ. Làm một số loại rau củ từ nguyên vật liệu mở. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về  chủ đề, làm album các loại rau – củ. Chơi 

lô tô, phân loại lô tô về một số loại rau – củ. Chơi ô cửa bí mật, chơi nhận biết 

hình 

- Góc xây dựng: - Xây dựng vườn rau của bé. Lắp ghép hàng rào. 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, tưới nước cho cây. 

Ăn, ngủ -Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn 

-Trẻ thói quen không nói chuyện khi ăn, trẻ tự cầm thìa xúc cơm ăn  

Hoạt 

động 

chiều 

- HD trò chơi 

mới: Chuông 

reo ở đâu 

-Chơi theo ý 

thích 

-Cho trẻ đọc ca 

dao“Lúa ngô là 

cô đậu nành” 

-Chơi theo ý 

thích 

- Nặn củ cà 

rốt 

- Chơi theo ý 

thích 

 

-Làm quen 

bài thơ “Bắp 

cải xanh” 

-Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh 

nhóm lớp 

- Nêu 

gương cuối 

tuần 

                      

                     

 

 

 

 

 

 



                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 22 “BÉ VUI ĐÓN TẾT” 

(Thực hiện từ ngày 09 /02 đến ngày 13/02/2026) 

Nội dung Thứ  2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ-

TDS-TC-

ĐD 

* Thể dục sáng: - Tập với vòng ,gậy, tập bài hát” cô và mẹ” 

* Trò chuyện:- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của gia đình trẻ  

* Điểm danh, Chơi tự do ở các góc 

 

 

 

Hoạt 

động học  

 LVPTTC: 

Thể dục. 

*+VĐCB: +Lăn 

bóng và đi theo 

bóng 

+TCVĐ: bóng 

tròn to 

LVPTNT: 

  Toán: 

+ Nhận biết 

phía trên- 

phía dưới  

LVPTN

T 

KPXH: 

Bé vui 

đón tết 

  LVPTNN: 

   Văn học:    

Thơ: “Tết 

đang vào 

nhà” 

(Nguyễn 

Hồng Kiên) 

LVPTTM: 

Âm nhạc 

NDTT: - VĐ sắp 

đến tết rồi” 

(VTTN) 

- NDKH: NH 

“Mùa xuân ơi” 

 

Chơi  

ngoài trời 

-HĐCMĐ:  QS hoa đào, hoa hồng, hoa mười giờ, quan sát thời tiết, nhăt lá 

hoa để làm dồ chơi,   

 -TCVĐ:  Kéo co, cắp cua, ném còn, , mèo đuổi chuột,Gieo hạt 

- Chơi tự do :cô bao quát trẻ chơi các trò chơi trên sân trường 

 

 Chơi 

hoạt động 

ở các góc 

góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, gia đình vui đón tết, Cửa hàng bán hoa quả ngày tết 

- Góc nghệ thuật: Gói bánh chưng. Vẽ, nặn, tô màu xé dán đồ dùng, nguyên 

liệu ngày tết. Hát múa về ngày tết 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về  chủ đề, làm album về tết nguyên đán. Chơi 

ô cửa bí mật, xếp hình, chơi ô ăn quan, chơi vòng quay kỳ diệu 

- Góc xây dựng- LG: Xây dựng vườn hoa ngày tết lắp nghép hàng rào  

- Góc thiên nhiên: tưới nước cho cây. 

Ăn, ngủ -Trẻ có hành vi văn minh trong ăn uống -Trẻ biết giúp cô sắp xếp bàn ghế gọn 

gàng 

 

Hoạt 

động 

Chiều 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới :  Đi cà 

kheo lấy bong 

- chơi theo ý 

thích 

Steam “Hạt 

đỗ nảy 

mầm” 

- Chơi theo ý 

thích 

-Làm quen 

thơ “ Tết 

đang vào 

nhà’ 

- Chơi theo ý 

thích 

-Làm quen 

bài hát “Sắp 

dến Tết rồi” 

- Chơi theo 

ý thích 

- Chơi theo ý 

thích. -Vệ 

sinh nhóm 

lớp, Nêu 

gương cuối 

tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 

 

 

 

 

 



        KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC  TUẦN 23: “MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY 

XANH” 

Thực hiện từ ngày 23/02 đến ngày 27/02/2026 

Nội dung Thứ  2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ-

TDS 

- ĐD 

* Thể dục sáng: - Tập với vòng ,gậy, tập bài hát “Cô giáo miền xuôi” 

* Trò chuyện:- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo  

* Điểm danh,  Chơi tự do ở các góc 

 

 

Hoạt 

động học 

 

  LVPTTC:    

Thể dục: 

VĐCB: Tung bắt 

bóng với cô 

+TCVĐ: Chi chi 

chành chành 

LVPTNN:  

KPKH:  

Mùa xuân 

và những 

cây xanh 

LVPTNN 

Truyện:  

“Hoa mào 

gà” 

LVPTTM: 

Âm nhạc:  

- NDTT:  NH: “Mùa 

xuân đến rồi” 

- NDKH: TC: “Đoán 

tên bạn hát” 

LVPTTM 

 Tạo hình 

 Vẽ tô màu 

bình hoa 

 

 

Chơi 

ngoài trời 

-HĐCMĐ:  Quan sát cây bàng, quan sát cây xoài, quan sát các loại hoa trên sân 

trường, quan sát vườn rau xà lách, quan sát thời tiết 

-TCVĐ: Đuổi bóng, nhảy lò cò, kéo co, bóng bay xanh, mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Trẻ chơi đồ chơi trên sân trường, cô bao quát trẻ chơi an toàn 

 

Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai: Nấu ăn, Cửa hàng bán các loại cây, hoa  

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, tô màu, xé dán, làm cây hoa từ nguyên vật liệu. Hát 

múa, đọc thơ, kể chuyện về chủ đề 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về  chủ đề, chơi “Hoa nào quả ấy”, “vòng quay 

kỳ diệu”, chơi xếp hình, cài cúc làm cây hoa. 

- Góc xây dựng- Xây vườn hoa, cây xanh. Lắp ghép hàng rào. 

- Góc thiên nhiên: chơi với cát nước 

 

Ăn, ngủ 

-Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn 

-Trẻ có hành vi văn minh trong ăn uống  

 

 Hoạt 

động 

chiều 

- Hướng dấn 

cho trẻ chơi trò 

chơi : Xỉa cá 

mè 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen 

truyện 

“Hoa mào 

gà” 

- Chơi theo 

ý thích 

- Cho trẻ làm 

quen hát bài 

“Mùa xuân 

đến rồi”   

-Chơi theo ý 

thích 

 

- Cho trẻ nghe 

các BH về 

mùa xuân và  

- Chơi theo ý 

thích 

- Chơi theo ý 

thích,  Vệ sinh 

nhóm lớp – nêu 

gương cuối 

tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

 

 

                                      

 

                                    

 



                                     KẾ HOẠCH  GIÁO DỤC TUẦN 24: 

                               “NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3” 

                              Thực hiện từ ngày 02/03 đến ngày 06/03/2026 

Nội dung Thứ  2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5         Thứ 6 

Đón trẻ-

TDS-TC-

ĐD 

* Thể dục sáng: - Tập với vòng ,gậy, tập bài hát “Quà 8/3” 

* Trò chuyện:- Trò chuyện với trẻ về những đồ dùng trong gia đình 

* Điểm danh, Chơi tự do ở các góc 

 

Hoạt 

động học 

LVPTTC: 

   Thể dục. -

+VĐCB: Trèo 

lên xuống 

thang 

+TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

    LVPTTM 

  Tạo hình 

 Vẽ những 

bông hoa bằng 

vân tay 

 PTNT: 

  KPXH: 

Những 

bông hoa 

đẹp 

LVPTNN: 

Thơ: 

“Quà 8/3” 

 

 LVPTTM: 

Âm nhạc:  

NDTT (DH) Em 

yêu cây xanh 

NDKH(NH) 

Hoa thơm bướm 

lượn 

 

Chơi 

ngoài trời 

-HĐCMĐ: : Quan sát vườn hoa cúc vạn thọ, chăm sóc góc thiên nhiên, QS 1 

số loại sau: rau cải, rau mùng tơi, rau cải cúc 

-TCVĐ:Chi chi chành chành, rồng rắn lên mây , tổ chức chơi trò chơi dân gian, 

ô ăn quan, chồng nụ chồng hoa. 

- Chơi tự do: cho trẻ chơi các đồ chơi trên sân ,cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

 

Chơi hoạt 

động ở 

các góc 

- Góc phân vai:  Nấu ăn, cửa hàng thực phẩm bán các loại rau củ 

* Góc xây dựng :  Xây dựng vườn rau của bé. Lắp ghép hàng rào. 

* Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề. Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán một 

số loại rau - củ. Làm một số loại rau củ từ nguyên vật liệu mở. 

* Góc học tập - sách: Xem tranh ảnh về  chủ đề, làm album các loại hoa. Chơi 

lô tô, phân loại lô tô về một số loại hoa 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau. 

Ăn, ngủ -Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn 

-Trẻ có hành vi văn minh trong ăn uống  

 

Hoạt 

động 

chiều 

-Hướng dẫn 

trò chơi:Cái 

túi bí mật 

- Chơi theo ý 

thích 

 

-KNS: 

“Nhặt-bỏ rác 

đúng nơi 

quy định 

- Chơi theo ý 

thích 

- Làm quen bài 

thơ “Quà 8/3” 

- Chơi theo ý 

thích 

-Cho trẻ 

thực hiện 

vở thủ công 

- Chơi theo 

ý thích 

- Chơi theo ý 

thích, - Vệ sinh 

nhóm lớp ,Nêu 

gương cuối tuần 

- Chơi theo ý 

thích 

                     

 

 

 

 

 

 



                       KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25: “MỘT SỐ LOẠI QUẢ” 

Thực hiện từ ngày 09/03 đến ngày 13/03/2026 

ND Thứ  2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ-

TDS-

TC-ĐD 

* Thể dục sáng: - Tập với vòng ,gậy, tập bài hát ‘Em yêu cây xanh”  

* Trò chuyện:- Trò chuyện với trẻ về các loại quả 

* Chơi tự do ở các góc 

 

 

 

Hoạt 

động 

học  

LVPTNT: 

    KPXH: 

Một số 

loại quả 

LVPTNT: 

-KNS: 

“Nhặt-bỏ 

rác đúng 

nơi quy 

định 

LVPTNN 

 Văn học:  

  Truyện:  

“Nhổ củ 

cải” 

 LVPTTM 

  Tạo hình 

Vẽ tô màu 

cây ăn quả 

LVPTTM:. 

       Âm nhạc 

Biểu diễn cuối CĐ: + Mùa 

xuân đến rồi, Em yêu cây 

xanh, Hoa thơm bướm lượn. 

+ Thơ: Bắp cải xanh 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

-HĐCMĐ: Quan sát vườn rau cà rốt, QS rau mùi tàu, rau hành, QS vườn rau 

khoai, quan sát cây vú sữa,  

-TCVĐ: Tung bóng, mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ, lộn cầu vồng, kéo co. 

 - Chơi tự do: Trẻ chơi đồ chơi trên sân trường, cô bao quát trẻ chơi an toàn 

 

 Chơi 

hoạt 

động ở 

các góc 

góc 

* Góc phân vai:  Nấu ăn, cửa hàng thực phẩm bán các loại rau củ. 

* Góc xây dựng :  Xây dựng vườn rau của bé. Lắp ghép hàng rào. 

* Góc nghệ thuật:  Hát múa các bài hát về chủ đề. Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán một 

số loại rau - củ. Làm một số loại rau củ từ nguyên vật liệu mở. 

* Góc học tập : Xem tranh ảnh về  chủ đề, làm album các loại rau – củ. Chơi lô 

tô, phân loại lô tô về một số loại rau – củ. Chơi ô cửa bí mật, chơi nhận biết hình, 

chơi ô ăn quan. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn rau. 

Ăn, ngủ -Trẻ biết mời cô và các bạn trước khi ăn 

-Trẻ có hành vi văn minh trong ăn uống 

 

Hoạt 

động 

Chiều 

- Hướng dẫn trò: 

Gia đình ngăn nắp ( 

Trang 23 TT THơ, 

truyện   3-4tuổi) 

-Chơi theo ý thích 

-Làm quen 

truyện: Nhổ 

củ cải 

- Chơi theo ý 

thích 

 

 

-Cho trẻ 

thực hiện vở 

toán “Xếp 

xen kẽ’ 

- Chơi theo ý 

thích 

 

-Tổ chức chơi 

trò chơi “Hình 

học vui nhộn”  

- Chơi theo ý 

thích 

- Chơi theo ý 

thích 

- Chơi theo 

ý thích.-Vệ 

sinh hóm 

lớp- Nêu 

gương cuối 

tuần 

 

Người lập kế hoạch                                                   PHT Phụ trách chuyên môn 

 

 

 
 

Ngô Thị Trà                                                                            Võ Thị Quế 



                   KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “THỰC VẬT ” 

Thực hiện: 4 tuần từ ngày 02/2/2026 –13/3/2026 

Mục tiêu Nội dung  

Lĩnh vực phát triển thể chất  

MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân 

nặng, chiều cao phát triển 

bình thường theo lứa tuổi.  

+ Cân nặng:  

- Trẻ trai: 12.7-21.2kg 

- Trẻ gái: 12.3-21.5 kg 

+ Chiều cao: 

- Trẻ trai: 94.9- 111.7cm 

- Trẻ gái:  94.1-111.3cm 

+ Ăn đầy đủ các chất dinh 

dưỡng 

+ Tập các bài tập thể dục 

thường xuyên  

+ Vệ sinh trong ăn uống và 

vệ sinh cá nhân sạch sẽ 

+  Cân đo và khám sức khỏe 

định kỳ.  

+  Nhận biết trẻ béo phì và 

suy dinh dưỡng. Tìm ra 

nguyên nhân của béo phì và 

suy dinh dưỡng. 

- Lắp ghép tháp dinh dưỡng 

của bé   

- Thể dục sáng 

Tập với bài: “Sắp đến tết rồi ,em 

yêu cây xanh ,qùa 8/3 

 -Hoạt động học: 

Tập với bài tập phát triển chung 

-Hoạt động ăn  

MT10.Trẻ thực hiện được 

đầy đủ các động tác trong 

bài tập thể dục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tập động tác tay:  

 - Đưa 2 tay lên cao, ra phía 

trước, sang hai bên. 

 - Co và duỗi tay, bắt chéo 2 

tay trước ngực. 

+ Lưng, bụng, lườn: 

-  Cúi về phía trước. 

-  Quay sang trái, sang phải. 

- Nghiêng người sang trái, 

sang phải. 

+ Chân:  

- Bước lên phía trước, bước 

sang ngang, ngồi xổm, đứng 

lên, bật tại chỗ. 

- Thể dục sáng 

Tập với bài tập phát triển chung 

 

Tập với bài: “Sắp đến tết rồi ,em 

yêu cây xanh ,qùa 8/3 

 

MT11.  Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực hiện 

vận động. 

 

+Đi kiểng gót  

+ Đi kiễng gót( liên tục 3m).  

+ Đi bước dồn ngang.  

+ Đi bằng gót chân trog 

đường dích dắc  

 

+Đi kiểng gót ( liên tục 3m). 

TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 

+ Đi bước dồn ngang.  

TCVĐ.Chuyền bóng  



MT13. Thực hiện hối hợp 

tay- mắt trong vận động: -

Tung bắt bóng với cô: bắt 

được 3 lần liền không rơi 

bóng (khoảng cách 2,5 m). 

  

+ Tung bắt bóng với cô  

+Lăn bóng và đi theo bóng  

 

- Hoạt động học  

+VĐCB: Lăn bóng và đi theo 

bóng 

TCVĐ:Lộn cầu vồng  

+ VĐCB: Tung bắt bóng với cô 

. TCVĐ.Mèo đuổi chuột’  

MT14. Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi thực hiện vận 

động: bò, trườn, trèo 

 

+Trèo lên xuống thang.    

 

-Hoat động học  

+VĐCB: +Trèo lên xuống thang.    

 

- TCVĐ:Gieo hạt   

 

Khám phá khoa học                   

MT20.   Quan tâm, hứng 

thú với các sự vật, hiện 

tượng gần gũi, như chăm 

chú quan sát sự vật, hiện 

tượng; hay đặt câu hỏi về 

đối tượng. 

 

+ Quan sát cây cối, hoa, quả. 

Trò chuyện sáng theo units:. 

* Trò chuyện sáng theo 

UNIS 

+ Các hoạt động trải 

nghiệm ứng dụng, . 

 (STEAM), (Montestori) 

 

Mọi lúc mọi nơi  

 

 

Hoạt động học  

+ Trò chuyện sáng theo UNIS  

“Một số loại rau – củ’ 

 

MT22.  Trẻ nhận biết được 

đặc điểm nổi bật và lợi ích 

của một số loại cây,  hoa, 

quả, con vật quen thuộc. 

- Gọi tên một số quả, con 

vật gũi, 

 

 

+ Sử dụng các giác quan để 

xem xét, tìm hiểu : 

- Một số loại cây 

- Một số loại rau 

- Một số loại hoa, quả. 

 

 

- Học động học:  

+ “Mùa xuân và những cây xanh  

+ Một số loại quả 

-Những bông hoa đẹp và ngày8 

/3 

- Học động chơi: 

+ Trò chơi : “ Đóng vai  Người 

làm vườn”. 

MT26 Trẻ biết phân loại các 

đối tượng theo một dấu hiệu 

nổi bật 

 

- Một số loại hoa, loại quả...  

trong rừng, dưới nước... 

* Trò chuyện sáng theo 

UNIS 

(Lồng ghép:  

 

Hoạt động học  

+Trò chuyện sáng  “Một số loại 

rau – củ’ 

 

MT27. Trẻ nhận ra một vài 

mối quan hệ đơn giản của 

sự vật, hiện tượng quen 

thuộc khi được hỏi 

+ Mối quan hệ đơn giản giữa 

cây quen thuộc với môi 

trường sống của chúng. 

+ Cách chăm sóc và bảo vệ 

cây gần gũi. 

+ Các hoạt động ứng dụng, 

trải nghiệm. 

 

 

Hoạt động chơi  

- Chơi gắp hạt …(Montestori) 

 

 

 



- Gắpt hạt, gieo hạt, phân 

loại hạt …(Montestori) 

 

MT29.Thể hiện được một 

số điều quan sát được qua 

các hoạt động chơi, âm nhạc 

và tạo hình. 

 

 

+ Hiểu được mối quan hệ 

trong các trò chơi, thể hiện 

các vai chơi (bắt chước các 

hành động của những người 

gần gũi như chuẩn bị bữa ăn 

của mẹ, bác sĩ khám bệnh..). 

+ Thể hiện tình cảm trong 

các bài hát, sản phẩm tạo 

hình:  

- Hát các bài về cây,  

- Vẽ, xé, dán, nặn cây, đơn 

giản. 

 

Hoạt động chơi  

 

 

 

 

Hoạ động  góc nghệ thuật  

Lĩnh vực phát triển nhận thức  

MT32.  Kể tên một số ngày 

lễ hội: Ngày khai giảng, Tết 

Trung thu…qua trò chuyện, 

tranh ảnh. 

+ Nhận biết các hoạt động 

trong ngày hội trong trường 

mầm non và lễ hội địa 

phương: Ngày tết nguyên 

đán, Ngày 8/3* Trò chuyện 

sáng theo UNIS 

+  Ứng dụng Steam vào hoạt 

động: Trẻ trải nghiệm ngày 

tết ,ngày 8/3 

Hoạt động học: 

-‘Ngày tết trên quê em’ 

-Mọi lúc mọi nơi:  

-Ngày 8/3  

 

Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán  

MT37. Nhận ra quy tắc sắp 

xếp đơn giản (mẫu)và sao 

chép lại 

- Ghép đôi. 

- Xếp tương ứng 1-1; 

 

Hoạt động học: 

-Toán : Xếp xen kẻ 2 đối tượng 

theo quy luật  

MT40.  Trẻ sử dụng lời nói 

và hành động để chỉ vị trí 

của đối tượng trong không 

gian so với bản thân 

 

+ Nhận biết phía trên- phía 

dưới của bản thân 

- Xếp hàng (Montessori) 

Hoạt động học   

Toán .+ Nhận biết phía trên- phía 

dưới  của bản thân 

 

                                Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ  

MT42. Trẻ hiểu được nghĩa 

một số từ khái quát: Quần 

áo, đồ chơi, hoa quả... 

+ Hoa: Hoa đào,hoa hồng, 

hoa cúc... 

+ Quả: Cam, xoài, chuối.. 

 

Mọi lúc ,mọi nơi  

 

Hoạt động học  



 

 

MT47. Trẻ đọc thuộc một 

số bài thơ, ca dao, đồng 

dao... 

 

 

 

+ Nghe, đọc một số bài thơ,  

 

ca dao, đồng dao...phù hợp 

với độ tuổi.  

* Thế giới thực vật-Tết và 

mùa xuân-Ngày 8/3 

- Cây dây leo (Xuân Tửu ). 

- Tết đang vào nhà (Nguyễn  

Hồng Kiên)  

- Bắp cải xanh (Phạm Hổ ) 

+Dán hoa tặng mẹ 

* Đồng dao, ca dao: 

-Lúa ngô là cô đậu nành  

* Thơ:- Ứng dụng steam , 

Montessori vào dạy trẻ làm 

quen với các bài thơ 

-Mọi lúc mọi nơi 

 

-Hoạt động chiều  

- Ứng dụng steam 

(Trẻ xem tranh đọc thơ) 

HĐ học : Thơ “Cây dây leo, bắp 

cải xanh , Dán hoa tặng mẹ,tết 

đang vào nhà  

- HĐ chơi:  

+ Nghe các bài thơ, các bài hát, 

câu đố về thực vật 

+ Trò chuyện với trẻ hằng ngày. 

+ Trò chơi:  Hỏi đáp 

-Hoạt động chơi  

 

MT48. Trẻ kể lại chuyện 

đơn giản đã được nghe với 

sự giúp đỡ của người lớn 
*Thế giới thực vật-Tết và 

mùa xuân-Ngày 8/3. 

+ Sự tích ngày tết( Viết linh); 

Nhổ của cải,,chú đỗ con 

,Hoa mào gà  

 

- Hoạt động học :  

+ Truyện : “nhổ cũ cải ,chú đỗ 

con 

- Mọi lúc, mọi nơi 

MT49.Trẻ bắt chước giọng 

nói của nhân vật trong 

truyện.  

 

Hoạt động góc : Hoa mào gà 

  

Lĩnh vực phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội  

                Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ  

MT62 .Thích quan sát cảnh 

vật thiên nhiên và chăm sóc 

cây. Bỏ rác đúng nơi quy 

định. 

+ Bảo vệ, chăm sóc cây cối:  

- Trải nghiệm làm vườn. 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường: 

- Nhặt bỏ rác đúng nơi quy  

định:  

+ Nhận biết hành vi “đúng”- 

“sai”, “tốt”- “xấu” 

 

Hoạt động học  

Mọi lúc mọi nơi  

MT63.Vui sướng, vỗ tay, 

nói lên cảm nhận của mình 

khi nghe các âm thanh gợi 

cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp 

nổi bật của các sự vật, hiện 

tượng. 

 

+ Vui sướng, vỗ tay, nói lên 

sự thích thú khi nhìn thấy 

những hình ảnh đẹp, mới lạ, 

hấp dẫn như: Bức tranh đẹp, 

bông hoa đẹp, con vật đáng 

yêu,  bài hát hay.... 

 

Hoạt động học  

 

 

 

Mọi lúc mọi nơi  



MT64.  Trẻ chú ý nghe, tỏ 

thích thú  nghe nhạc, nghe 

hát, tỏ ra thích thú (hát, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư..) theo 

bài hát, bản nhạc quen thuộc 

- Nghe 1 số bài hát đơn giản 

bằng tiếng anh. 

* Thế giới thực vật- Tết và 

mùa xuâ- Ngày 8/3 . 

- Lý cây bông(Dân ca nam 

bộ , mùa xuân cô nuôi dạy 

trẻ, hoa thơm bướm  lượn, 

hoa trong vườn(Dân ca 

Thanh Hóa), mùa xuân đến 

rồi(Phạm Thị Sửu), mùa 

Xuân ơi(Nguyễn ngọc thiện), 

em yêu câu xanh( Hoàng 

Văn Yến), qùa mồng 

8/3(Hoàng Long ), ngày vui 

8/3 

Hoạt động học  

-Nghe hát(TT)Lý cây bông(Dân 

ca nam bộ )  

-Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ, hoa 

thơm bướm  lượn, hoa trong 

vườn(Dân ca Thanh),  

-Ngày vui 8/3  

MT66. Trẻ hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu bài hát 

quen thuộc;  biết vận động 

đơn giản theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc với các hình 

thức (vỗ tay theo phách, 

nhịp, vận động minh hoạ...) 

 

 * Thế giới thực vật- Tết và 

mùa xuân- Ngày 8/3: Lý 

cây xanh (Dân ca nam bộ), 

cây bắp cải  (Thu Hồng ), 

sắp đến tết rồi (Hoàng Vân ), 

mùa hoa(Hồng Đăng), hoa 

kết trái( Phạm Thị Sửu- 

Hoàng thị Lộc), bông hoa 

mừng cô. 

 

Hoạt động học:  

HĐ học:  

+ Dạy hát:(TT) Cây bắp cải ,lý 

cây xanh,  

-Vđmúa ‘Bông hoa mừng cô’  

- HĐ chơi: -Múa hát mừng xuân.  

+ Chơi các trò chơi : “ Ô cửa bí 

mật” xem hình ảnh và hát bài hát 

liên quan. 

Chơi, hoạt động ở các góc, chơi 

ngoài trời, mọi lúc mọi nơi  

Lồng ghép trong các hoạt động 

khác. 

MT67. Trẻ biết vận động 

theo ý thích các bài hát, bản 

nhạc quen thuộc 

* Thế giới thực vật- Tết và 

mùa xuân- Ngày 8/3: Lý 

cây xanh (Dân ca nam bộ), 

cây bắp cải  (Thu Hồng ), 

sắp đến tết rồi (Hoàng Vân ), 

mùa hoa(Hồng Đăng), hoa 

kết trái( Phạm Thị Sửu- 

Hoàng thị Lộc), bông hoa 

mừng cô  

+- HĐ học:  

 VĐTN: ‘ 

Lý cây xanh (Dân ca nam bộ), cây 

bắp cải  (Thu Hồng ), sắp đến tết 

rồi (Hoàng Vân ), mùa 

- HĐ chơi :  

+ Chơi các trò chơi tập thể:  

“a sam sam , vũ điệu hoá đá,ai 

nhanh nhất ”nhảy theo nhạc ,vòng 

tròn tiết tấu 

 



MT68. Trẻ biết tô, vẽ phối 

hợp các nét thẳng, xiên, 

ngang, cong tròn tạo thành 

bức tranh đơn giản; biết sử 

dụng một số kỹ năng: xé, 

dán trong hoạt động tạo 

hình tạo thành sản phẩm 

đơn giản 

 

 

 

+ Vẽ tô màu cây ăn quả 

+ Vẽ, tô màu quả cà chua, 

quả bí xanh 

+ Vẽ những bông hoa bằng 

vân tay 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt  

động  

Hoạt động học: 

tạo hình: + Vẽ tô màu cây ăn quả 

+Tạo hình : Vẽ, tô màu quả cà 

chua, quả bí xanh 

+ Ứng dụng Steam vào hoạt 

Hoạt động chiều  

+ Vẽ những bông hoa bằng vân 

tay 

 

 

MT69. Trẻ sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm theo sự gợi 

ý 

- Làm tranh , ĐDĐC sáng 

tạo bằng nguyên vật liệu, 

tranh tập thể, tranh chủ đề. 

- Sử dụng nguyên vật liệu 

thiên nhiên( Lá khô, sỏi, quả 

khô...), phế liệu( Len, ống 

nút..) tạo ra sản phẩm theo 

gợi ý của cô. 

* Trải nghiệm, ứng dụng 

steam 

- Trang trí cây hoa ngày tết; 

+ Tạo hình hoa bằng nắp 

chai   

Trải nghiệm :Trang trí cây hoa 

ngày tết  

 

 

-Tạo hình hoa bằng nắp chai  

 

 

 

 

 

 

 

MT70. Trẻ biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn 

cong đất nặn để nặn thành 

sản phẩm có nhiều chi tiết  

- Nặn củ cà rốt 

- Nặn quả tròn 

 

Hoạt động chơi ở các góc:  

- Nặn củ cà rốt 

- Nặn quả tròn 

 

 

MT73.. Biết nhận xét sản 

phẩm tạo hình. Đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình 

+Nhận xét các sản phẩm  và 

đặt tên cho sản phẩm tạo 

hình 

Hoạt động góc 

MT74..Tin học: Trẻ biết tắt, 

mở máy, rê chuột để bấm 

chơi các trò chơi trên máy 

tính 

- Tắt, mở máy, rê chuột để 

bấm chơi các trò chơi trên 

máy tính 

 

Hoạt động chiều  

 

 

‘ 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 21:CHỦ ĐỀ: “MỘT SỐ LOẠI RAU - CỦ”  

(Thời gian thực hiện: từ ngày 2/02/2026 đến ngày 06/01/2026  

HĐ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ 

-  chơi – 

TDS 

- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, đón trẻ ân cần niềm nở - Thể dục 

sáng: Tập trên nền nhạc bài “Bắp cải xanh ”. 

- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề  

 

 

Hoạt     

động 

học  

PTTC 

Thể dục  

‘Đi kiểng 

gót chân 

liên tục 3m  

TCVĐ. 

Dung dăng 

dung 

dẻ(Ngoài 

trời ) 

PTNT 

Trò chuyện 

sáng  “Một 

số loại rau – 

củ’ 

PTTM 

Tạo hình 

- “Tô màu 

qủa cà chua 

quả bí xanh’  

 PTNN 

Truyện:  

- “Nhổ cũ cải’ 

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT: DH 

“Cây bắp cải” 

- NDKH: TC 

“Vũ điệu hoá 

đá ”. 

(Phòng âm 

nhạc ) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, QS thời tiết, QS rau bắp cải, 

chăm sóc bồn hoa, chăm sóc góc thiên nhiên 

2. Trò chơi vận động: Gieo hạt, trời nắng – trời mưa, kết bạn, kéo co, vắt 

nước cam. 

3. Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi. 

- Nhảy erobic bài “Xúc xắc xúc xẻ” 

 

Chơi, 

hoạt   

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xếp ngôi nhà, vườn rau – củ, cây xanh. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn các loại rau củ, hát, đọc thơ, kể 

chuyện về chủ đề. 

- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại rau củ, tách – gộp 2 nhóm đối tượng. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước . 

Ăn ngủ Rèn cho trẻ kỷ năng rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh,lau 

miệng,súc nước muối sau khi ăn  

- Nhắc trẻ trước khi ăn mời cô,mời bạn ăn cơm 

 

Hoạt              

động 

chiều 

* Hướng 

dẫn trò 

chơi ‘Rau 

nào bé 

thích’  

- Thực hiện 

vở thủ công  

 

-Giải câu đố 

về các loại 

rau- cũ   

Làm quen bài 

hát  

 

- Vệ sinh môi 

trường, vệ sinh 

nhóm lớp. Nêu 

gương cuối 

tuần 

 

                               

 

 

 



                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TUẦN 22:  

“BÉ VUI ĐÓN TẾT”  

(Thực hiện từ ngày 09/2/2026 đến ngày 13/02/2026) 

Thứ 

HĐ 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ -  

chơi – 

TDS 

- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ 

ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. 

- Thể dục sáng: Tập trên nền nhạc bài “Sắp đến tết rồi ”. 

 

 

Hoạt     

động học  

PTTC 

Thể dục. 

‘Tung bắt 

bóng với 

cô’  

TCVĐ:Mèo 

đuổi 

chuột(Ngoài 

trời )   

PTNT 

KPKH 

“Tết trên 

quê em” 

PTNN 

Tạo hình 

‘Vẽ những 

bông hoa 

bằng dấu 

vân tay’  

PTNN: 

LQVT 

Thơ  

“Tết đang vào 

nhà’  

PTTM 

Âm nhạc:  

DH “Sắp đến tết 

rồi rồi” (NDTT)  

T/C: “Nhảy 

theo nhạc 

(NDKH) (Phòng 

âm nhạc ) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: chăm sóc góc thiên nhiên, qs cây xanh, qs vườn 

rau, thí nghiệm hoa nở trong nước,..…. 

2. Trò chơi vận động: Gieo hạt, mèo đuổi chuột, bịt mắt bắt người rung 

chuông, vắt nước cam, trời nắng trời mưa  

3.Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn. 

- Giao lưu trò chơi dân gian: “Kéo co,đi cà kheo’ 

 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các   góc 

 

* Góc phân vai: Nấu ăn, bế em, bác sỹ, cửa hàng của bé. 

* Góc học tập: Nhận biết các đặc điểm của mùa xuân, xem tranh ảnh về mùa 

xuân, chắp ghép hình học, thả hình... 

* Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán các hoạt động, phong cảnh mùa 

xuân, hát – đọc thơ – kể chuyện về chủ đề, làm albuml về mùa xuân...  

* Góc xây dựng: Xây dựng công viên – vườn hoa mùa xuân, lắp ghép đồ chơi. 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc góc thiên nhiên, chơi cát nước. 

 

Hoạt              

động 

chiều 

- Hướng 

dẫn trò 

chơi  “Đoán 

xem cây gì”. 

Chơi theo ý 

thích  

- Đọc đồng 

dao  

-Chơi theo ý  

thích 

Cho trẻ chơi 

trò chơi dân 

gian   

-Chơi theo ý 

thích  

 

-Làm quen bài 

mới  

-Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh môi 

trường, vệ sinh 

nhóm lớp. Nêu 

gương cuối  tuần               

 

 

                         

           

  

 

 



                            KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 23 CHỦ ĐỀ:  

“MÙA XUÂN VÀ NHỮNG CÂY XANH ”  

(Thời gian thực hiện: từ ngày 23/02/2026 đến ngày 27/02/2026) 

Giáo viên: Phan Thị Thanh Thủy – Lớp Bé B 

Thứ  

HĐ 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

Đón trẻ 

-  chơi – 

TDS 

- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, đón trẻ ân cần niềm nở - Thể dục 

sáng: Tập trên nền nhạc bài “Bắp cải xanh”. 

- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề và cho trẻ hát “Quốc ca”. 

 

 

Hoạt     

động 

học  

PTTC 

Thể dục  

Trèo lên 

xuống thang  

TCVĐ; 

Gieo hạt 

(Ngoài trời ) 

PTNT 

KPKH 

- “Mùa 

xuân và 

những cây 

xanh ” 

PTTC-XH 

Tạo hình 

- “Vẽ tô 

màu cây ăn 

qủa’  

PTNT 

LQVT 

Xếp xen kẻ 2 

đối tượng theo 

quy luật  

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT: NH 

“Lý cây bông ” 

- NDKH: TC 

“A sam sam ”. 

(Phòng âm 

nhạc ) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, QS thời tiết, QS rau bắp cải, 

chăm sóc bồn hoa, chăm sóc góc thiên nhiên 

2. Trò chơi vận động: gieo hạt, trời nắng – trời mưa, kết bạn, kéo co, vắt 

nước cam. 

3. Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi. 

- Nhảy erobic bài “Xúc xắc xúc xẻ” 

 

Chơi, 

hoạt   

động ở 

các góc 

 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xếp ngôi nhà, vườn rau – củ, cây xanh. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn các loại rau củ, hát, đọc thơ, kể 

chuyện về chủ đề. 

- Góc học tập: Chơi lô tô về các loại rau củ, tách – gộp 2 nhóm đối tượng. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước . 

Ăn ngủ Rèn cho trẻ kỷ năng rửa tay trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh,lau 

miệng,súc nước muối sau khi ăn  

- Nhắc trẻ trước khi ăn mời cô,mời bạn ăn cơm 

 

Hoạt              

động 

chiều 

* Hướng dẫn 

trò chơi “Thi 

xem ai chọn 

nhanh” (Tr 

45) 

-Chơi theo ý 

thích  

-Làm quen 

bài mới  

-Chơi theo ý 

thích 

-Rèn cho trẻ 

cách cầm 

ghế  

-Chơi theo ý 

thích 

-Thực hiện 

vở thủ công  

 

-Chơi theo ý 

thích 

- Vệ sinh môi 

trường, vệ 

sinh nhóm 

lớp. Nêu 

gương cuối 

tuần 

 

                                  

 



                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 24 CHỦ ĐỀ:  

“NHỨNG BÔNG HOA ĐẸP VÀ NGÀY 8/3”  

(Thời gian thực hiện: từ ngày 02/03/2026 đến ngày 07/03/2026) 

Thứ  

HĐ 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

-  chơi - 

TDS 

- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ 

ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. 

- Thể dục sáng: Tập trên nền nhạc bài “Quả”. 

- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề và cho trẻ hát “Quốc ca”. 

 

 

Hoạt     

động 

học  

PTTC 

Thể dục 

- VĐCB: 

“Lăn bóng và 

đi theo bóng  

- TC: “Lộn 

cầu vồng 

(Ngoài trời ) 

PTNT 

KPKH 

- “Một số 

loại hoa” 

PTNN 

Văn học 

‘Dán hoa 

tặng mẹ’ 

PTNT 

Toán . 

+ Nhận biết 

phía trên 

phía dưới - 

của bản 

thân trẻ  

 

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT. 

Múa  ‘Bông hoa mừng 

cô  

- TC: “Ai nhanh nhất” 

(Phòng âm nhạc ) 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, QS thời tiết, nhặt – xé lá xếp 

quả, QS xích đu, trải nghiệm với cát. 

2. Trò chơi vận động: gieo hạt, trời nắng – trời mưa, bịt mắt bắt dê, dung dăng 

dung dẻ, vắt nước cam. 

3. Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi 

- Chơi trò chơi vận động: “Nhảy bao bố, đi cà kheo’  

Chơi, 

hoạt   

độngở 

các  

góc 

 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả, xếp đường đi, xếp các loại quả. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn các loại quả, hát – kể chuyện – đọc thơ 

về chủ đề. 

- Góc học tập: Chơi lô tô các loại quả, đếm  trong phạm vi 5, chơi xúc xắc. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước . 

Ăn ngủ Rèn cho trẻ kỷ năng rửa tay trước và sau khi ăn ,sau khi đi vệ sinh,lau 

miệng,súc nước muối sau khi ăn  

- Nhắc trẻ trước khi ăn mời cô,mời bạn ăn cơm 

Hoạt              

động 

chiều 

- HDTCM: “Ai 

đoán giỏi” (trang 

48) tuyển tập.  

 

 

- Cho trẻ hát 

các bài hát 

về chủ đề 

 

 

- Thực hiện 

vỡ tạo hình  

 

 

-Làm quen 

bài mới  

 

- Vệ sinh môi 

trường, vệ 

sinh nhóm 

lớp. Nêu 

gương  

 

 

 

                                   



                         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 25 CHỦ ĐỀ:  

“MỘT SỐ LOẠI QUẢ”  

(Thời gian thực hiện: từ ngày 09/03/2026 đến ngày 13/03/2026) 

Thứ  

HĐ 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Đón trẻ 

-  chơi - 

TDS 

- Cô đến sớm mở cửa phòng thông thoáng, quét dọn trong và ngoài lớp, đón trẻ 

ân cần niềm nở từ tay phụ huynh. 

- Thể dục sáng: Tập trên nền nhạc bài “Quả”. 

- Điểm danh, trò chuyện về chủ đề và cho trẻ hát “Quốc ca”. 

 

 

Hoạt     

động 

học  

PTTC 

Thể dục 

- VĐCB: 

Đi bằng gót 

chân  

- TC: “Kéo 

co” 

 

(Phòng âm 

nhạc ) 

PTNT 

KPKH 

- “Một số 

loại quả” 

PTNN 

VH: 

Truyện 

‘chú đỗ 

con’  

PTNN 

LQVH 

Thơ: “Hoa 

kết trái” 

 

PTTM 

Âm nhạc 

NDTT: BDCCĐ: bài 

hát:Cây bắp cải , mùa 

xuân đến rồi ,bông hoa 

mừng cô ,sắp đến tết rồi  

- Thơ: “cây dây leo”, ---

Dán hoa tặng mẹ,…. 

- TC: “Ai nhanh 

nhất(Phòng âm nhạc )” 

Chơi 

ngoài 

trời 

1. Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài, QS thời tiết, nhặt – xé lá xếp 

quả, QS xích đu, trải nghiệm với cát. 

2. Trò chơi vận động: gieo hạt, trời nắng – trời mưa, bịt mắt bắt dê, dung dăng 

dung dẻ, vắt nước cam. 

3. Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi 

- Chơi trò chơi vận động: “Nhảy bao bố, đi cà kheo, kéo co,....”  

Chơi, 

hoạt   

độngở 

các  

góc 

 

- Góc phân vai:  Gia đình, bán hàng. 

- Góc xây dựng: Xây vườn cây ăn quả, xếp đường đi, xếp các loại quả. 

- Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn các loại quả, hát – kể chuyện – đọc thơ 

về chủ đề. 

- Góc học tập: Chơi lô tô các loại quả, đếm  trong phạm vi 5, chơi xúc xắc. 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, chơi cát nước . 

Ăn ngủ Rèn cho trẻ kỷ năng rửa tay trước và sau khi ăn ,sau khi đi vệ sinh,lau 

miệng,súc nước muối sau khi ăn  

- Nhắc trẻ trước khi ăn mời cô,mời bạn ăn cơm 

Hoạt              

động 

chiều 

. - HDTCM: 

“Ai đoán 

giỏi” (trang 

48) tuyển tập.  

 

- Cho trẻ hát 

các bài hát 

về chủ đề.  

 

-Dạy trẻ kỷ 

năng khi bị 

thất lạc  

 

Làm quen bài 

mới  

- Vệ sinh môi 

trường, vệ sinh 

nhóm lớp. Nêu 

gương cuối tuần 

 

 



     Giáo viên                                    P. Hiệu trưởng 

 

 

 

      Nguyễn Thị Thanh                                                             Võ Thị Quế                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


